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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tổ chức  
ngày 12/4/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định 

    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; 
Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá 
quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 
trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 78/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành 
kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh); 
 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 463/TTr-STNMT 

ngày 23/4/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở (tổ chức ngày 
12/4/2024) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định đối với 54 lô đất ở tại Khu dân 

cư phía Bắc Nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, với 
số tiền trúng đấu giá phải thu, nộp vào NSNN là 101.055.400.000 đồng (Một trăm 
lẻ một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng), chi tiết như Phụ 
lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm 
Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc thu các khoản nghĩa vụ tài 
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chính, hoàn tất thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách 
hàng trúng đấu giá theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; 

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bình Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBND TP Quy Nhơn; 

- PVP TH; 

- Lưu: VT, K16. 

               KT.CHỦ TỊCH 
               PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
                 Nguyễn Tuấn Thanh 

 



SỐ THỨ TỰ 
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

1 Huỳnh Xuân Sự 052084003686

Khu phố 7, P. Nhơn Phú, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK01-7 421 64  95,0 

Đường ĐS6, lộ giới 
20m

Đất ở Lâu dài  1.520.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

2 Trương Hoàng Nhật 052090023539

Khu vực 5, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK01-8 422 64  95,0 

Đường ĐS6, lộ giới 
20m

Đất ở Lâu dài  1.658.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

3 Trương Hoài Thư 046176004118
Số 77 Trần Cao Vân, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK01-9 423 64  95,0 
Đường ĐS6, lộ giới 

20m
Đất ở Lâu dài  1.520.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

4 Trương Hoài Thư 046176004118
Số 77 Trần Cao Vân, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK01-10 424 64  95,0 
Đường ĐS6, lộ giới 

20m
Đất ở Lâu dài  1.566.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

5 Đỗ Ngọc Thái 052093015136
Vạn Phú, Mỹ Lộc, Phù Mỹ, 

Bình Định OLK01-11 425 64  95,0 
Đường ĐS6, lộ giới 

20m
Đất ở Lâu dài  1.612.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

6 Nguyễn Đặng Bích Hà 052188005064

Khu phố 2, P. Nhơn Bình, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK01-12 426 64  95,0 

Đường ĐS6, lộ giới 
20m

Đất ở Lâu dài  1.704.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

7 Trương Hoài Thư 046176004118
Số 77 Trần Cao Vân, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK01-13 427 64  95,0 
Đường ĐS6, lộ giới 

20m
Đất ở Lâu dài  1.704.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

8 Trần Thị Hoa 038183037572
Số 25 Thanh Niên, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định OLK01-16 430 64  105,0 
Đường ĐS3, lộ giới 

26m
Đất ở Lâu dài  1.890.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

9 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK01-17 431 64  105,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  1.890.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

10 Trương Hoài Thư 046176004118
Số 77 Trần Cao Vân, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK01-18 432 64  105,0 
Đường ĐS3, lộ giới 

26m
Đất ở Lâu dài  1.890.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

11 Nguyễn Tiến Trung 052079028416

Khu phố 11, P. Ngô Mây, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK04-18 473 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

12 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK04-19 472 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.557.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT GHI 
CHÚ

 DIỆN
TÍCH
(m2) 

VỊ TRÍ THỬA ĐẤT MỤC ĐÍCH SỬ 
DỤNG ĐẤT

Phụ lục
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

 TỔ CHỨC NGÀY 12/4/2024 TẠI CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1469 /QĐ-UBND ngày  25 / 4   /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

THỜI HẠN SỬ 
DỤNG ĐẤT

 GIÁ TRÚNG
ĐẤU GIÁ (Đồng) TT

HỌ VÀ TÊN
KHÁCH HÀNG

SỐ CMND, 
SỐ CCCD ĐỊA CHỈ 

KÝ HIỆU LÔ 
ĐẤT THEO 

BẢN ĐỒ 
QUY HOẠCH

KÝ HIỆU THỬA ĐẤT THEO 
TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH

Số: 1469/QĐ-UBND
Thời gian ký: 26/04/2024 08:46:54 +07:00



SỐ THỨ TỰ 
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT GHI 
CHÚ

 DIỆN
TÍCH
(m2) 

VỊ TRÍ THỬA ĐẤT MỤC ĐÍCH SỬ 
DỤNG ĐẤT

THỜI HẠN SỬ 
DỤNG ĐẤT

 GIÁ TRÚNG
ĐẤU GIÁ (Đồng) TT

HỌ VÀ TÊN
KHÁCH HÀNG

SỐ CMND, 
SỐ CCCD ĐỊA CHỈ 

KÝ HIỆU LÔ 
ĐẤT THEO 

BẢN ĐỒ 
QUY HOẠCH

KÝ HIỆU THỬA ĐẤT THEO 
TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH

13 Lê Minh Đạt 052089017095
Thôn Tân Phụng 1, Mỹ Thọ, 

Phù Mỹ, Bình Định OLK04-20 471 43  102,0 
Đường ĐS2, lộ giới 

14m
Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

14 Lê Thị Kim Ly 052175018194
Số 18 Lê Duẩn, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định OLK04-21 470 43  102,0 
Đường ĐS2, lộ giới 

14m
Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

15 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK04-22 469 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.557.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

16 Quảng Thị Thanh Loan 052181008171

Khu vực 1, P. Nhơn Bình, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK04-23 468 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

17 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK04-24 467 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.557.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

18 Trương Hoàng Nhật 052090023539

Khu vực 5, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK04-25 466 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

19 Trần Thanh Phong 211435108
Số 06 Huỳnh Đăng Thơ, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK04-26 465 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

20 Trịnh Thanh Hải 052065011849

Số 98 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK04-27 464 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

21 Trần Phát Triển 052047004338
Số 48 Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK04-28 463 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.729.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

22 Nguyễn Ngọc Tài 052091020102
Số 519 Đống Đa, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định OLK04-29 462 43  102,0 
Đường ĐS2, lộ giới 

14m
Đất ở Lâu dài  1.729.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

23 Trịnh Thanh Hải 052065011849

Số 98 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK04-30 461 43  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

24 Mai Văn Nghĩa 052087009240
Thôn Chánh Thiện, Cát 

Thành, Phù Cát, Bình Định OLK04-31 460 43  102,0 
Đường ĐS2, lộ giới 

14m
Đất ở Lâu dài  1.643.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

25 Lê Văn Dũng 052079003963

Số 244 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK04-32 459 43  144,5 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m và đường ĐS9, 

lộ giới 16m
Đất ở Lâu dài  2.601.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
lô góc



SỐ THỨ TỰ 
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT GHI 
CHÚ

 DIỆN
TÍCH
(m2) 

VỊ TRÍ THỬA ĐẤT MỤC ĐÍCH SỬ 
DỤNG ĐẤT

THỜI HẠN SỬ 
DỤNG ĐẤT

 GIÁ TRÚNG
ĐẤU GIÁ (Đồng) TT

HỌ VÀ TÊN
KHÁCH HÀNG

SỐ CMND, 
SỐ CCCD ĐỊA CHỈ 

KÝ HIỆU LÔ 
ĐẤT THEO 

BẢN ĐỒ 
QUY HOẠCH

KÝ HIỆU THỬA ĐẤT THEO 
TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH

26 Trần Ngọc Hải 052086008885

Thọ Sơn Tây, Nhơn Thọ, 
TX. An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK05-1 490 43  144,5 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m và đường ĐS9, 

lộ giới 16m
Đất ở Lâu dài  2.601.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
lô góc

27 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  OLK05-2 489 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.557.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

28 Lâm Thị Túc 052163004258

Số 326 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
 OLK05-3 488 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.643.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

29 Lâm Thị Túc 052163004258

Số 326 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK05-4 487 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

30 Phạm Tấn Sinh 052090023486

Khu phố 7, P. Trần Quang 
Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK05-5 486 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.686.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

31 Nguyễn Văn Hùng 052062009781
Số 53 Nguyễn Huệ, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-6 485 64  102,0 
Đường ĐS2, lộ giới 

14m
Đất ở Lâu dài  1.643.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

32 Nguyễn Bá Toàn 052087017126

Số 12 Cao Bá Quát, P. Nhơn 
Hưng, TX. An Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK05-7 484 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.600.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

33 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-8 483 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.514.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

34 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-9 482 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.514.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

35 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-10 481 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.557.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

36 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-11 480 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.514.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

37 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-12 479 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.514.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

38 Đặng Văn Trung 052083008058
Số 20 - Hà Huy Tập, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-13 478 64  102,0 
Đường ĐS2, lộ giới 

14m
Đất ở Lâu dài  1.643.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn



SỐ THỨ TỰ 
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39 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-14 477 64  102,0 

Đường ĐS2, lộ giới 
14m

Đất ở Lâu dài  1.514.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

40 Đặng Văn Trung 052083008058
Số 20 - Hà Huy Tập, TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-15 476 64  102,0 
Đường ĐS2, lộ giới 

14m
Đất ở Lâu dài  1.600.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

41 Lê Thành Hưng 052085016341
Chánh Danh, Cát Tài, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định OLK05-17 506 43  144,5 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m và Đường ĐS7, 

lộ giới 16m
Đất ở Lâu dài  3.121.200.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
lô góc

42 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-18 505 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.060.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

43 Phạm Ngọc Hải 052068016776
Số 32 - Trần Hưng Đạo, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-19 504 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.228.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

44 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-20 503 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.172.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

45 Trần Thị Quý Hương 052303004544

Số 21A đường 25, Hiệp 
Bình Chánh, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
OLK05-21 502 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.228.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

46 Đinh Đình Trước 052069002106
AN Hòa 2, Phước An, Tuy 

Phước, Bình Định OLK05-22 501 64  102,0 
Đường ĐS3, lộ giới 

26m
Đất ở Lâu dài  2.228.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

47 Nguyễn Văn Thanh 052085013623

Thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định
OLK05-23 500 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.228.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

48 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-26 497 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.116.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

49 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-27 496 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.284.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

50 Lâm Thị Túc 052163004258

Số 326 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK05-28 495 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.396.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

51 Lâm Thị Túc 052163004258

Số 326 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
OLK05-29 494 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.340.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn



SỐ THỨ TỰ 
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ

ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT GHI 
CHÚ

 DIỆN
TÍCH
(m2) 

VỊ TRÍ THỬA ĐẤT MỤC ĐÍCH SỬ 
DỤNG ĐẤT

THỜI HẠN SỬ 
DỤNG ĐẤT

 GIÁ TRÚNG
ĐẤU GIÁ (Đồng) TT

HỌ VÀ TÊN
KHÁCH HÀNG

SỐ CMND, 
SỐ CCCD ĐỊA CHỈ 

KÝ HIỆU LÔ 
ĐẤT THEO 

BẢN ĐỒ 
QUY HOẠCH

KÝ HIỆU THỬA ĐẤT THEO 
TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH

52 Võ Thị Kiều Oanh 052163012175
Số 64 - Trần Quý Cáp, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định OLK05-30 493 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.340.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

53 Diệp Bảo Cường 052079036174

Khu phố 1, P. Nhơn Bình, 
TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
OLK05-31 492 64  102,0 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m

Đất ở Lâu dài  2.340.000.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn

54 Nguyễn Trọng Khương 075072001155

Tổ 5, Khánh Hòa, Tân 
Phước Khánh, Tân Uyên, 

Bình Dương
OLK05-32 491 43  144,5 

Đường ĐS3, lộ giới 
26m và đường ĐS9, 

lộ giới 16m
Đất ở Lâu dài  3.373.200.000 

Khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội 
Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn
lô góc

5.638,0     101.055.400.000Tổng cộng


